
Buổi: Thứ 7 (Sáng và chiều) -  Chủ Nhật (Sáng)

Thời gian: Sáng 07h00 - 09h15 - Chiều 13h00 - 15h15

Phòng: I2-05

äää Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 214293 Trần Tuấn Anh 19/11/2003 Cà Mau DH21NNA03

2 213387 Phạm Huỳnh Dư 19/07/2003 Hậu Giang DH21NNA03

3 213526 Tạ Phương Duy 20/09/2003 Sóc Trăng DH21NNA03

4 213293 Nguyễn Thị Mỹ Hằng 01/10/2003 Đồng Tháp DH21NNA03

5 213482 Lý Vũ Hào 27/02/2003 Sóc Trăng DH21NNA03

6 213232 Phan Trung Hậu 04/11/2003 Cà Mau DH21NNA03

7 2110259 Hồ Nhất Huy 04/03/2003 Vĩnh Long DH21NNA03

8 212822 Bùi Duy Khánh 02/09/2003 Bến Tre DH21NNA03

9 213443 Huỳnh Hoàng Lam 25/07/2002 Cà Mau DH21NNA03

10 213372 Trần Nhất Minh 20/04/2003 Hậu Giang DH21NNA03

11 213195 Trương Thị Ngà 20/02/2003 Vĩnh Long DH21NNA03

12 213384 Ngô Nguyễn Thanh Ngân 11/11/2003 An Giang DH21NNA03

13 213254 Nguyễn Kim Ngân 29/10/2003 Kiên Giang DH21NNA03

14 213528 Trần Thị Hồng Ngân 03/11/2003 Cà Mau DH21NNA03

15 213511 Trần Thụy Thanh Ngân 17/05/2003 Đồng Tháp DH21NNA03

16 214324 Nguyễn Trần Trung Nghĩa 04/12/2003 Sóc Trăng DH21NNA03

17 212647 Trần Thảo Nguyên 01/04/2003 Cà Mau DH21NNA03

18 201776 Nguyễn Ngọc Nhiên 11/11/2002 Cà Mau DH21NNA03

19 213189 Nguyễn Thị Hồng Phấn 25/09/2003 Bến Tre DH21NNA03

20 212539 Lâm Thị Phương Thảo 25/09/2003 Cần Thơ DH21NNA03

21 213627 Phạm Thị Ngọc Thảo 12/10/2003 Kiên Giang DH21NNA03

22 213117 Nguyễn Mỹ Thoa 16/09/2003 Cà Mau DH21NNA03

23 213386 Nguyễn Minh Thư 11/12/2003 Cà Mau DH21NNA03

24 213100 Nguyễn Thị Bích Thùy 17/05/2003 An Giang DH21NNA03

25 213144 Lê Huỳnh Thu Tiên 27/06/2003 An Giang DH21NNA03

26 213322 Phan Thị Út 15/06/2002 Cà Mau DH21NNA03

27 214326 Huỳnh Ngọc Phương Vy 06/05/2003 Bến Tre DH21NNA03

28 212878 Nguyễn Hồ Phương Vy 17/05/2003 Kiên Giang DH21NNA03

29 213153 Lê Thị Cẩm Xuyên 23/11/2002 Cần Thơ DH21NNA03
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